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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THỊ XÃ DĨ AN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH BÌNH DƢƠNG  
  

Bản án số: 38/2019/DSST 

Ngày: 26-8-2019 

Về việc tranh chấ           t   dụng 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ D, TỈNH B 

           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Kiều Thị Uyên. 

Các Hội thẩm   â  dâ : 1/ Ô   N ô Vă  Hòa;  

                           2/ Bà Nguyễn Thị Kim Hoa. 

Thƣ ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Trung Hiếu, t ƣ ký Toà á    â  dâ  t ị xã Dĩ 

An tỉ   Bì   Dƣơ  . 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ A  t am  ia   iê  tòa: Bà 

Đặng Thị Huyền – Kiểm sát viên 

Ngày 12 t á   8  ăm 2019, tại Tòa án nhân dân thị xã D, tỉnh B xét xử sơ t ẩm 

công khai vụ án dân sự thụ lý số 229/2019/TLST-DS   ày 20 t á   6  ăm 2019 về 

việc “Tra   c ấ           t   dụ    t eo  uyết  ị    ƣa vụ án ra xét xử số 

57/2019/ ĐXXST-DS ngày 19/7/2017, giữa các  ƣơ   sự: 

- N â   à   T ƣơ   mại Cổ phần VT,  ịa chỉ trụ sở chính: Số 89 Láng Hạ, 

 ƣờng Láng Hạ, quậ  Đ, T à     ố H;  ịa chỉ liên hệ: Tầng 2, 96 Cao Thắ  ,   ƣờng 

4, quận 3, Thành phố HC; 

N ƣời  ại diện h p pháp của   uyê   ơ : C ị Tô Thị H ng M hoặc chị 

Nguyễn Thị P. Địa chỉ: Tầng 2, 96 Cao Thắ  ,   ƣờng 4, quận 3, Thành phố HC (theo 

vă  bản ủy quyền số 24298/2019/UQ-PGDK ngày 11/7/2019). Có mặt 

- Bị  ơ : Ô   Trần Ngọc T; si    ăm: 1984; t ƣờng trú: Số 50/9 Tây A, 

  ƣờ   Đô   Hoà, thị xã D, tỉnh B. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- T eo  ơ  k ởi kiện ngày 08/5/2019 và lời khai trong quá trình giải quyết vụ 

á    ƣời  ại theo ủy quyền của   uyê   ơ   à chị Nguyễn Thị P và chị Tô Thị H ng 

M trình bày: 

Ngày 05/12/2014, Ngân hàng TMCP VT (VPB) ký h     ng tín dụng với ông 

Trần Ngọc T că  cứ theo “Đơ   ề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi n , vay vốn 

kiêm h     ng tín dụng  số tiề  vay 50.000.000   ng, thời hạn vay 30 tháng, mục 

  c  vay tiêu dù  ,  ãi suất vay 30%/ ăm, lãi suất quá hạn là 150% lãi suất trong hạn, 

ngày 15/12/2014 ngân  à    ã  iải ngân số tiề  50.000.000   ng cho ông Trần Ngọc 

T vào tài khoản số 74624154 của ông Trần Ngọc T  ã mở tại Ngân hàng TMCP VT 
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(VPB), từ ngày giải   â   ã bắt  ầu   át si      ĩa vụ của bên vay, khi ông Trần 

Ngọc T ký h     ng với Ngân hàng TMCP VT (VPB) thì Ngân hàng TMCP VT 

(VPB)  ã t ô   báo trực tiếp cho anh Trần Ngọc T lịch trả n . Quá trình thực hiện h p 

  ng ngày 15/01/2015 anh Trần Ngọc T thanh toán số tiề  2.404.231     , tro    ó 

tiền gốc  à 1.108.717   ng, tiề   ãi  à 1.295.514   ng, từ  ó c o  ến nay anh Trần 

Ngọc T không thanh toán bất kỳ khoản n  gốc, n  lãi nào, bắt  ầu từ ngày 16/01/2015 

phát sinh lãi quá hạ . T     ến ngày 26/8/2019 ông Trần Ngọc T còn n  gốc là 

48.891.283   ng, tiền lãi là 102.322.458   ng, tổng cộng là 151.213.741   ng. 

Ngày 17/12/2014, Ngân hàng TMCP VT (VPB) (VPBank) ký h     ng thẻ tín 

dụng với ông Trần Ngọc T “Că  cứ theo Giấy  ề nghị phát hành kiêm h     ng sử 

dụng thẻ tín dụng quốc tế ngày 17/12/2014 , t eo  ạn mức yêu cầu của anh Trần Ngọc 

T  à 30.000.000   ng, tuy nhiên hạn mức tín dụ   mà   â   à     ng ý cấp cho anh 

Trần Ngọc T  à 23.000.000   ng, tại h     ng thẻ tín dụng có thỏa thuận về mức lãi 

suất trong hạn và lãi suất quá hạ   ối với việc rút tiền mặt. Từ   ày 13/01/2015  ến 

nay anh Trần Ngọc T  ã sử dụng số tiền gốc  à 21.627.344   ng, theo thỏa thuận sau 

60 ngày kể từ ngày sao kê (20/01/2015) anh Trần Ngọc T không thực hiệ     ĩa vụ 

thanh toán gốc sẽ   át si    ãi t eo quy  ịnh của pháp luật,  ối với số tiền anh Thịnh 

sử dụng thể  ể rút tiền mặt tính lãi kể từ ngày giao dịc  teo quy  ịnh của pháp luật, 

 ến ngày 26/8/2019 tổng số lãi anh Trần Ngọc T phải trả là 76.532.959   ng, tổng 

cộng 98.160.303   ng. 

Tổng cộ   t     ến ngày 26/8/2019 anh Trần Ngọc T còn n  Ngân hàng TMCP 

VT (VPB) tổng số tiền là 249.374.044     , tro    ó    gốc  à 70.518.627   ng, tiền 

lãi là 178.855.417   ng. nay Ngân hàng TMCP VT (VPB) yêu cầu anh Trần Ngọc T 

phải hoàn trả số tiền nêu trên, trả một lần và tiền lãi tiếp tục tính theo h     ng các 

bê   ã ký kết kể từ ngày 13/8/2019 c o  ến khi thanh toán xong toàn bộ khoản n . 

Trong “Giấy  ề nghị phát hành kiêm h     ng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế  có 

  i tê  Trƣơ    uốc TR (là bạn anh T) và tro   “Đơ   ề nghị mở tài khoản, phát 

hành thẻ ghi n , vay vốn kiêm h     ng tín dụ    có ghi tên Nguyễn Thị S (là mẹ anh 

T) mục   c  t am c iếu,  ể thuận tiện liên lạc, nhữ     ƣời nêu trên không ký tên vay 

tiề . Do  ó  ay Ngân hàng TMCP VT (VPB) chỉ yêu cầu anh Trần Ngọc T trả tiền n  

cho Ngân hàng. 

- Tại phiên tòa anh Trần Ngọc T vắng mặt nhƣ   tại bản tự khai ngày 12/7/2019, 

lời khai trong quá tình tố tụng bị  ơ  a   Trần Ngọc T trình bày: 

Anh Trần Ngọc T thống nhất với  ội du   trì   bày của   ƣời  ại diện h p pháp 

của Ngân hàng về số tiề   ã vay, quá trì   trả n . Tuy nhiên, trong quá trình trả n  

anh Trần Ngọc T gặ  k ó k ă  về kinh tế không tiếp tục trả n  vay cho Ngân hàng. 

Nay, Trần Ngọc T      ý trả số n  c o N â   à  ,   ƣ   do  oà  cả   k ó k ă   ê  

xin trả giảm số lãi cho anh Trần Ngọc T và trả dần số n  trên bằng cách mỗi tháng trả 

1.000.000   ng c o  ến khi hết n . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong h  sơ vụ á   ã  ƣ c xem xét 

tại phiên tòa, kết quả tranh luận và ý kiến của Viện kiểm sát Tòa án nhậ   ịnh: 

[1] Về việc vắng mặt của bị  ơ : Anh Trần Ngọc T  ã  ƣ c Tòa á  triệu tậ  

     ệ  ầ  t ứ  ai  ể t am  ia   iê  tòa   ày 26/8/2019   ƣ   vắ   mặt k ô   có  ý 
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do  ê  că  cứ t eo Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt anh 

Trần Ngọc T. 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của   uyê   ơ : Tại “Giấy  ề nghị phát hành kiêm 

h     ng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế  ngày 17/12/2014 và “Đơ   ề nghị mở tài 

khoản, phát hành thẻ ghi n , vay vốn kiêm h     ng tín dụng  ngày 05/12/2014  ƣ c 

giao kết giữa Ngân hàng với ông Trần Ngọc T  ã t ể hiện ý chí tự nguyện thỏa thuận 

giữa hai bên. Từ lúc mở thẻ  ến nay ông Thị    ã  iao dịch với số dƣ    gốc là 

21.627.344    ng,  ối với H     ng tín dụ   (HĐTD)  iải ngân ngày 15/12/2014 ( 

Că  cứ t eo Đơ   ề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi n , vay vốn kiêm h     ng 

tín dụng ngày 05/12/2014) số tiề  vay 50.000.000   ng, thời hạn vay 30 tháng, mục 

  c  vay tiêu dù  ,  ãi suất vay 30%/ ăm, ông Trần Ngọc T mới thanh toán cho Ngân 

hàng số tiền 2.404.231   ng vào ngày 15/01/2015, tron   ó số tiền n  gốc là 

1.108.717   ng và số tiền n   ãi  à 1.295.514   ng. Kể từ ngày 16/01/2015  ến nay 

anh Trần Ngọc T không thanh toán tiếp số tiền n   ến hạ ,   ƣ vậy anh Trần Ngọc T 

 ã vi   ạm    ĩa vụ trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận. Số tiền n  và quá trình trả n  

cũ    ƣ c ông Trần Ngọc T thừa nhận nên  ây  à tì   tiết chứng cứ không cần phải 

chứ   mi   t eo quy  ịnh tại khoả  2 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Vì vậy, 

Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông Trần Ngọc T phải trả số tiền 249.374.044   ng, 

tro    ó    gốc  à 70.518.627   ng, tiề   ãi  à 178.855.417   ng  à có că  cứ c ấ  

  ậ . Tiề   ãi  ƣ c tiếp tục tính kể từ ngày xét xử sơ t ẩm c o  ến khi bị  ơ  t ực 

hiệ  xo      ĩa vụ trả n  cho Ngân hàng theo thỏa thuận tại h     ng tín dụng. 

[5] Đối với yêu cầu của anh Trần Ngọc T  ề nghị Ngân hàng cho trả dần số n  

trên và giảm một số lãi   ƣ   N â   à   k ô        ý  ê  k ô   có cơ sở chấp 

nhận. 

[3] Từ những phân tích trên, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên 

 ơ  và  ời trình bày của  ại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

[4] Về án phí dân sự sơ t ẩm: Ngân hàng không phải chịu án phí. Anh Trần 

Ngọc T phải chịu t eo quy  ịnh của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că  cứ vào Điều 144, Điều 147, Điều 227, Điều 228 và Điều 273 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015;  

Că  cứ Điều 357 và khoả  2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015;  

Că  cứ Điều 91 và Điều 95 của Luật Các tổ chức tín dụng 2010; 

Că  cứ khoả  2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban t ƣờng vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Buộc anh Trần Ngọc T có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng TMCP VT 

(VPB) số tiền 249.374.044     , tro    ó    gốc  à 70.518.627   ng, tiền lãi là 

178.855.417   ng còn n  phát sinh từ “Đơ   ề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi 

n , vay vốn kiêm h     ng tín dụng     ày 05/12/2014 và Că  cứ theo “Giấy  ề nghị 

phát hành kiêm h     ng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế  ngày 17/12/2014. 
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Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ t ẩm c o  ến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất các bê   ã t ỏa thuận tại h     ng tín dụng. 

2. Án phí dân sự sơ t ẩm: anh Trần Ngọc T phải chịu 12.468.702   ng. Hoàn 

trả cho Ngân hàng TMCP VT (VPB) số tiền 6.143.000      (sáu triệu một trăm bốn 

mƣơi ba    ì      ) tạm ứ   á       ã  ộ  t eo biê   ai t u tiền số 0028752 ngày 

19/6/2019 của Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Dĩ A . 

3. Đƣơ   sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạ  15 (mƣời  ăm) 

ngày kể từ   ày tuyê  á  sơ t ẩm,  ƣơ   sự vắng mặt  ƣ c quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạ  15   ày (mƣời  ăm)   ày kể từ ngày nhậ   ƣ c bản án hoặc bản án 

 ƣ c niêm yết công khai. 

Trƣờng h p bản án, quyết  ị    ƣ c t i  à   t eo quy  ịnh tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự t ì   ƣời  ƣ c thi hành án dân sự,   ƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cƣỡng chế t i  à   á  t eo quy  ịnh tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu t i  à   á   ƣ c thực hiệ  t eo quy  ịnh tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự./. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉ   Bì   Dƣơ  ; 

- VKSND TX Dĩ A ; 
- Chi cục THADS TX Dĩ A ; 

- Đƣơ   sự; 

 - Lƣu: VT; HS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Kiều Thị Uyên 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 


